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KẾ HOẠCH

Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất,

đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Đề án ''Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt''

Giai đoạn 2010-2015


Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-BĐHĐA, ngày 03/02/2015 và Hướng dẫn  của Ban Điều hành Đề án 343, 704 của Trung ương năm 2015 về tổng kết 5 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Đề án ''Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt'' giai đoạn 2010-2015. Ban Chỉ đạo Đề án 343 và 704 tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch tổng kết Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" ngày 12/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt Đề án 343 của Chính phủ) và Đề án ''Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt'' ngày 19/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt Đề án 704 của Chính phủ) giai đoạn 2010-2015, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Đề án 343 và Đề án 704 của Chính phủ, trên cơ sở đó rút ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện“Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và“Nuôi dạy con tốt” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới. 
- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án 343 và Đề án 704, để tiếp tục thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Công tác tổng kết, đánh giá phải nghiêm túc, đảm bảo tiến độ thời gian, thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN TỔNG KẾT 
1. Nội dung :
- Công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, công tác tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức, triển khai, thực hiện Đề án 343 và Đề án 704 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đánh giá kết quả 5 năm triển khai, thực hiện các mục tiêu, nội dung nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 343 và 704 giai đoạn 2010-2015 .

- Vai trò và hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong vận động phụ nữ, nhân dân tham gia thực hiện Đề án.

- Đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện 02 Đề án trong thời gian tới.

2. Phương pháp: Việc tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 343 và 704 của Chính phủ được tiến hành từ cơ sở đến tỉnh.

- Đối với cấp tỉnh: Tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 343, 704

- Đối với cấp huyện và cơ sở: Căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn phương pháp tổng kết phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

3. Thời gian:
- Cấp cơ sở: Tổ chức xong trong tháng 6/2015

- Cấp huyện: Tổ chức xong trong quý III/2015

- Cấp tỉnh: Tổ chức trong quý IV/2015

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - Hội LHPN tỉnh 

- Tham mưu với Ban chỉ đạo ban hành kế hoạch của tỉnh về tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Đề án 343 và 704.


- Tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm (giai đoạn 2010 -2015), phương hướng nhiệm vụ thời gian tiếp theo của  BCĐ Tỉnh .

- Báo cáo gửi Ban Điều hành Đề án Trung ương: trước ngày 30/5/2015 


- Tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án, dự kiến vào Quý IV/2015. 


2. Các ngành phụ trách Tiểu Đề án thuộc Đề án 343 ( Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ban chỉ đạo Đề án các huyện, thành, thị và các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án của tỉnh


- Xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 343 và Đề án 704 (giai đoạn 2010-2015) của đơn vị mình gửi Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh (qua cơ quan Thường trực Hội LHPN tỉnh), thời gian trước ngày 27/5/2015 để cơ quan Thường trực tổng hợp gửi Ban Điều hành Đề án Trung ương theo yêu cầu (Báo cáo theo mẫu đề cương và biểu mẫu số liệu kèm theo kế hoạch này).
- Lựa chọn mô hình, điển hình phụ nữ xuất sắc về phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức và các gương điển hình là các ông bố, bà mẹ nuôi dạy con tốt có nhiều đóng góp trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững ở địa phương, đơn vị để khen thưởng ở cấp mình. 

- Các sở, ngành chủ trì các tiểu Đề án; Ban chỉ đạo các huyện, thành, thị lựa chọn, giới thiệu với Ban chỉ đạo tỉnh 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 02 Đề án. Ban chỉ đạo tỉnh sẽ xem xét và quyết định khen thưởng (có thông báo chính thức sau).

- Tổ chức tổng kết đề án theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác đã được phân công trong đề án.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ban chỉ đạo 02 Đề án  các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch tổng kết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và gửi báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện 02 Đề án về Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh (qua Hội LHPN tỉnh) 

2. Giao cho Hội LHPN tỉnh (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh) chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Đề án 343 và 704 (giai đoạn 2010-2015). Ban Chỉ đạo Đề án 343 và 704 tỉnh yêu cầu các Tiểu Đề án (thuộc Đề án 343), Ban chỉ đạo Đề án 343 và 704 UBND các huyện, thành, thị, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 343 và 704 tỉnh phối hợp triển khai thực hiện, gửi báo cáo theo nội dung, tiến độ thời gian đề ra. /. 
	 Nơi nhận:

- TW Hội LHPN VN;

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- CVP, PCVP ( Ô Anh);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo ĐA tỉnh;

- Các Sở, ngành: TC, GD&ĐT, TT & TT, VH, TT&DL; Đài PT-TH tỉnh, Báo PT;

-UBND các H-T-T;

- Hội LHPN các huyện;

- Lưu: VT, VX4 (80b).

	TRƯỞNG BAN

Ðã ký
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Hà Kế San

   


ĐỀ CƯƠNG

Đề cương Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục

phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” Giai đoạn 2010 - 2015

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Đánh giá khái quát về đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội; những thuận lợi, khó khăn tác động, ảnh hưởng đến việc thực hiện Đề án 343 và 704 của Chính phủ.

II. KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 343 VÀ 704 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  (2010-2015)
1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Đề án

- Đánh giá sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Đề án 343 và 704 của Thủ tướng Chính phủ (thể hiện bằng việc thành lập Ban chỉ đạo, ban hành các văn bản chỉ đạo và sự tạo điều kiện về các nguồn lực thực hiện).

- Đánh giá công tác tham mưu của tổ chức Hội phụ nữ, các sở, ban, ngành, đoàn thể được giao phụ trách các tiểu Đề án, các thành viên Ban chỉ đạo cho cấp uỷ, chính quyền các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện Đề án 343 và 704 của Thủ tướng chính phủ (về nội dung, hình thức triển khai theo giai đoạn và từng năm).

2. Kết quả triển khai thực hiện

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 343/CP

Căn cứ nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch 4149/KH-UBND ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh; kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm, các sở, ngành, đơn vị và Ban chỉ đạo các huyện, thành, thị báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Đề án 343/CP, như sau: 

* Đối với các sở, ngành: Đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm triển khai, tổ chức các hoạt động, thực hiện nhiệm vụ được phân công theo lĩnh vực ngành phụ trách. Kết quả cụ thể, tác động chung.

Riêng các Sở, ngành được UBND tỉnh phân công chủ trì triển khai thực hiện các Tiểu Đề án trong Đề án 343: Hội LHPN tỉnh (Đề án 1); Sở Giáo dục đào tạo (Tiểu đề án 2); Sở Thông tin và truyền thông (Tiểu đề án 3), Sở Văn hóa thể thao và du lịch (Tiểu đề án 4) cần đánh giá cụ thể kết quả từng hoạt động, công tác phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu đề ra. Công tác chủ động tham mưu với UBND tỉnh trong triển khai, tổ chức thực hiện các Tiểu Đề án được phân công chủ trì. 

Kết quả triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về Đề án và tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Nội dung, hình thức tuyên truyền, số người thụ hưởng...?

* Đối với BCĐ  các huyện, thành, thị

- Đánh giá kết quả triển khai và tổ chức các hoạt động. Vai trò, trách nhiệm của các ngành, đơn vị trong việc thực hiện các Tiểu Đề án? Công tác phối hợp triển khai thực hiện Đề án? Đánh giá công tác chủ động tham mưu với  BCĐ của  các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các Tiểu Đề án. 

- Kết quả chỉ đạo, hướng dẫn các xã/phường/thị trấn xây dựng kế hoạch, các văn bản triển khai, tổ chức thực hiện Đề án.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc các ngành, các xã/phường/thị trấn trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án. 

- Kết quả triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Nội dung, hình thức tuyên truyền, số cuộc tuyên truyền, số người tham dự, kết quả chỉ đạo điểm xây dựng các mô hình...?(Nêu rõ cấp huyện, cấp cơ sở)

- Nguồn kinh phí cấp cho hoạt động Đề án 5 năm? việc sử dụng các nguồn kinh phí? (Nêu rõ cấp huyện, cấp cơ sở)

- Kết quả thực hiện các hoạt động

+ Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nội dung Đề án.

+ Công tác xây dựng đội ngũ TTV của Đề án.

+ Hoạt động xây dựng mô hình

+ Hoạt động biên soạn tài liệu

+ Tổ chức các hoạt động truyền thông

+ Công tác kiểm tra, giám sát

2.2. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 704/CP

Căn cứ nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch 482/KH-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh, kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm, các sở, ngành, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành, thị báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Đề án 704/CP.

 * Đối với các sở, ngành: Đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm triển khai, tổ chức các hoạt động, thực hiện nhiệm vụ được phân công theo lĩnh vực ngành phụ trách. Cần đánh giá cụ thể kết quả từng hoạt động, công tác phối hợp triển khai thực hiện Đề án theo đúng trách nhiệm được phân công trong kế hoạch 482/KH-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh.

* Đối với BCĐ các huyện, thành, thị
- Đánh giá kết quả triển khai và tổ chức các hoạt động của Ban chỉ đạo. Vai trò, trách nhiệm của các ngành, đơn vị trong việc thực hiện Đề án? Công tác phối hợp triển khai thực hiện Đề án?

- Kết quả chỉ đạo, hướng dẫn các xã/phường/thị trấn kiện toàn BCĐ, xây dựng kế hoạch, các văn bản triển khai, tổ chức thực hiện Đề án hàng năm.

  - Kết quả khảo sát thực trạng vấn đề nuôi dạy con dưới 16 tuổi tại địa phương.

- Việc tổ chức các hoạt động chỉ đạo điểm truyền thông cộng đồng về nuôi dạy con tuổi vị thành niên.

 - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức về nuôi, dạy con thông qua các hình thức  phù hợp

+ Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên


+ Biên soạn và phát hành tài liệu

  + Truyền thông  trên các phương tiện thông tin đại chúng


+ Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng

- Đánh giá về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án

- Nguồn kinh phí cấp cho hoạt động Đề án trong 5 năm? Đánh giá việc sử dụng các nguồn kinh phí?

3. Đánh giá chung việc thực hiện Đề án 343 và Đề án 704

3.1. Đánh giá ưu điểm
- Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Kết quả cụ thể đạt được.

3.2. Những tồn tại, hạn chế

3.3 Nguyên nhân đạt được và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:

3.4. Bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án 343, 704 của Chính phủ .

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 343, 704 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp theo của cấp uỷ, chính quyền các địa phương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện Đề án 343 và 704 của Chính phủ.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; coi trọng việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất là truyền hình, báo chí và hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật. Biên soạn tài liệu phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương, đơn vị.

- Công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước” và “Giáo dục bà mẹ nuôi dạy con tốt” ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Dự toán kinh phí thực hiện

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
ĐƠN VỊ..........................

SỐ LIỆU THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

“GIÁO DỤC 5 TRIỆU BÀ MẸ NUÔI DẠY CON TỐT” 

GIAI ĐOẠN 2010-2015

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

	STT
	NỘI DUNG
	KẾT QUẢ THỤC HIỆN

	1
	Đối tượng được truyền thông, hướng dẫn, cung cấp kiến thức nuôi, dạy con

	
	Bà mẹ có con dưới 16 tuổi
	Số lượng
	Nội dung kiến thức  học
	Tỷ lệ % áp dụng thực hiện

	
	
	
	
	

	
	Ông bố có con dưới 16 tuổi
	
	
	

	
	Trẻ em vị thành niên
	
	
	

	2
	Các hoạt động
	
	
	

	2.1
	Tập huấn
	Số lớp
	Số người/thành phần/Đối tượng
	Nội  dung tập huấn

	
	
	
	
	

	2.2
	Sinh hoạt tổ/nhóm
	Số tổ/nhóm
	Số người tham gia
	Nội dung sinh hoạt

	
	
	
	
	

	2.3
	Sinh hoạt CLB
	Số CLB
	Số người tham gia
	Nội dung/ Chủ đề

	
	CLB Bà mẹ nuôi, dạy con tốt
	
	
	

	
	CLB “Người cha tốt của con”
	
	
	

	
	CLB Trẻ vị thành niên
	
	
	

	2.4
	Hội thảo, hội thi, tọa đàm, gặp mặt, giao lưu, tham gia học tập
	Số cuộc
	Số người/thành phần/Đối tượng
	Nội dung

	
	
	
	
	

	2.5
	Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng (TV, đài, báo, lao phát thanh)
	Số tin/bài/phóng sự
	Nội dung/Chủ đề
	

	-
	Trên TV
	
	
	

	-
	Trên báo địa phương
	
	
	

	-
	Trên đài phát thanh
	
	
	

	-
	Trên loa truyền thanh xã
	
	
	

	2.6
	In ấn, cung cấp tài liệu tuyên truyền
	Số lượng cung cấp
	Đối tượng nhận tài liệu
	Nội dung tài liệu/Tên tài liệu

	-
	Tờ gấp
	
	
	

	-
	Sổ tay
	
	
	

	-
	Tranh áp phích
	
	
	

	2.7
	Hoạt động khác (ghi cụ thể)
	
	
	

	-
	Lồng ghép HĐ đề án
	
	
	

	-
	Mô hình thực hiện
	
	
	

	-
	Phối hợp các ngành
	
	
	

	3
	Kinh phí được duyệt từng năm:
	- Cấp huyện

 (đồng)
	Cấp cơ sở

(Số cơ sở được cấp/

Tổng số cơ sở) - Tổng số tiền (đồng)
	

	
	
	            / (….….đồng)
	     /        (………….đồng)
	


II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.Ưu điểm
2. Hạn chế/Tồn tại/Khó khăn

III.ĐỀ XUẤT/KIẾN NGHỊ

1

